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ELIP VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

GV: Nguyễn Thanh Tùng 

I. KIÉN THỨC Cơ SỞ 

Đe giải quyết tốt các lớp bài toán liên quan tới Elip (tìm điếm và viết phương trình tắc của elip) trước tiên 
chúng ta cần nam được các kiến thức cơ bản qua sơ đồ sau: 


ELIP 



Dựa trên các kiến thức cơ bản này, kết hợp với các bài toán trước các bạn đã được tìm hiếu, sẽ giúp ta giải 
quyết dê dàng các lớp bài toán liên quan tới elip. Cụ thế: 

+ ) Khi gặp bài toán “Tìm điếm thuộc (E) thỏa mãn điểu kiện (*) cho trước ” thì về cơ bản ta cần thiết lập 
được hai dấu “= ” mà ở đó dữ kiện điếm thuộc ( E) luôn cho ta được một dấu “= ” đầu tiên. Các dữ kiện còn 
lại sẽ giúp ta tìm ra dấu “=” thứ hai. Nếu cần, trong một số bài toán ta có thế tham số hóa điếm thuộc (E) 

2 2 

ọ X y 

theo một ân. Vi như: M e(E): —- + ^- = 1 =^> M (a sin t;b cos t). 

a b 

+) Khi gặp bài toán “Viếtphương trình chính tắc của elip (E)” cần cắt nghĩa chỉnh xác dữ kiện của bài toán 
dựa trên các kiến thức cơ bản liên quan tới elỉp và tinh đối xứng của elỉp (elip nhận hai trục tọa độ làm hai trục 
đoi xứng và gốc tọa độ làm tâm đoi xứng). 

II. CÁC ví DỤ MẪU 
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Giải : 

X 1 V 2 

Gọi phương trình chính tắc của elip ( E ) có dạng: + = \ 

a b 
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Tac ó e = - = ^Ệ-=> c = ^Ệ-a và 2.(2a + 2h) = 20 <=> a + h = 5 <=> h = 5-a (với0<a<5) 


a 3 


Khi đó ta có: a =b +c oa =(5-aỳ + 


í Ỉ7 \ 




a 

V 3 y 


<=> a 2 -18ư + 45 = 0 <=> a = 3 hoặc a = 15 (loại) 


2 2 

Với a = 3=>h = 2.Vậy phương trình chính tăc của elip (E) là: -— + /— = 1 


Ví dụ 2. 


2 ,2 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho elip có phương trình + ỳ— = 1. Tìm điếm M nằm trên elip 
_ .... 25 16 

sao cho MFị = 4 MF 2 , ữong đó F 1 , F 2 lần lượt là các tiêu điểm trái, phải của elip. 


Giải : 

Từ phương trình Ehp (E): + J ^- = l=>j a ~|=>c = yja 2 -b 2 = 3 => I 1 \ ) 

25 16 ịb = 4 Ịf 2 (3;0) 


Cách F . Gọi M (x ữ \y ữ ), suy ra 


c 3 

MFị = a + — x 0 = 5 + -3 x 0 
a 5 

c 3 

MF 2 =a- — x 0 = 5 - ^ x ữ 
a 5 


Khi đó MF X = 4MF 2 5 + ^ 0 =4^5-^-JCn I <=> x n = 5 

Do đóM(5;y 0 )e(E)=>^ + 4 = l<»y 0 = 0 
25 16 

Vậy M(5;0) 

Cách 2: 


Me(E)oMF, +MF 2 = 2a = 10 ] , 1#T , „ , 

ÍL =10<=>3/F 2 = 2 <=>MK 2 =4 

Mặt khác MF l = 43£F 2 J 2 

f 2 2 f 2 2 

Ítícm J*0 , To _ 1 J*0 1 To _ 1 


ịMe(E) 

r 2 2 í 

i + Ẩ =1 ! 

í , <=>j 

25 16 <=H 

MF; = 4 


7 2 

^ 0 -3 ) 2 + y 0 2 =4 1 


Gọi M(x 0 ; y 0 ), khi đó 


X7 — 6x*+5 

Thay (2) vào (1) ta được : —-= 1 <=> 3x 2 -50jc 0 +175 = 0 <=> 

25 16 


Vậy M( 5;0) 



35 2 640 

x 0 — 2 ^ To — Q < 0 



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (£): ^- + y 2 = 1 điểm M ' Viết phương trình 

đường thẳng A qua M cắt E tại hai điểm A, B sao cho MA = 2MB. 
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Giải : 

+)Gọi B(x 0 -,y 0 )e(E)^ị + yl=l^x 2 0 +4y 2 0 -4 = 0 (1) 


+) Do M nằm trong ( E ) nên từ MA = 2MB 
=> ~MA = -2MB <=> < 


= f 2 _ 2 
' , 'oị ! ! => A(2-2.r 0 ;2-2y 0 ) 

- + -ÌA' i,M 

+)M ầ Ag(E)^ { 2 ~ 2Xo) + (2-2y 0 ) 2 = 1 <=> xỏ- +4yị-2x 0 - 8 y 0 +4 = 0 (2) 


+) Từ (1) và (2) ta được hệ: 


x ồ + 4yồ - 4 = 0 
x ữ + 4yổ — 2x 0 - 8 y 0 +4 = 0 

8 3' 


<=> 


*0 = 0; y ữ = 1 


* = 5 : * = s 


S(0;1) 

mf;| 

5 5 


Với fi(0;l)=> A:x + 2y-2 = 0 ; Với Bịỹ;ị I => A: X + Ỉ4y -10 = 0 
Vậy x+2y-2=0 hoặc Jf + 14y-10 = 0 . 


x 2 2 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ehp (E) : ^—+ — = 1 . Đường thẳng A:x- \Í2y = 0 cắt (E) tại 
__ ' 8 4 ’ 

hai điếm B,c . Tìm tọa độ điếm A trên ( E ) sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất 


Ví dụ 4. 


Giải: 


+) Do Af)(E) = {B;C) nên B,c cố định hay độ dài BC không đổi 
Suy ra diện tích ABC lớn nhất khi khoảng cách h = d{A, A) lớn nhất 

+) Phương trình tham số của (E) : I x sin t nên gọi A( 2 V 2 sin t; 2 cos t) 

[y = 2 cosí v ’ 


Khi đó h = d (A, A) = 


Dấu“ =” xảy ra khi: 


+) Với t = ^- + k2ĩĩ => A^2;-V2 j +) Với t = -^ + k2n => a(-2;V2) 

Vậy aỊ 2 ;-VV) hoặc aỊ- 2 ;V 2 ). 

* 2 y 2 , . ; 

Nhản xét : Ngoài cách đê (E) dưới dạng chính tăc —- + d— = 1 , trong nhiêu bài toán các bạn có thê chuyên 

a b 

Í X = a sừư . , , ( ~ 

đê việc tham sô hóa điềm thuộc elip được dê dàng hơn. 

y = bcost 


I2V2 sin í -2V2 cos t I I 2 V 2 ( sữư-cosí)| 


4 sin í- 


V3 


Vã 


r 4 J . 4 

V3 Vã 


. 

( 7 ỉV 

sin 

KJ 


= 1 « 


sin 

(,-*) 

= 1 

sin 

4 ) 

<=> 

= -l 


l 4 J 



37T 

í = —+ k27r 
4 

í = - — + k2n 
4 


(keZ) 
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III. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

' , ., Vã ... 

Bài 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , viêt phương trình chính tăc của elip (E) có tâm sai băng -y- và độ dài 
đường chéo hình chữ nhật cơ sở bằng 2 V 5 . 

Giải : 

X 2 y 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của elip ( E ) có dạng: ^— + ^— = 1 với a>b> 0 

a b 

rrx _. c V 3 _ 2 a 2 

a 3 3 

Độ dài đường chéo hình chữ nhật yj(2a) 2 + (2 bý = 2 V 5 o a 2 +b 2 = 5 <=> =5-a 2 

+) Khi đó a = b 1 + c 2 <=> a = 5 - a + ư 2 = 3 => b 2 = 2 

3 

., x 2 Ỷ 

Vậy trình chính tăc của elip ( E ) cân lập là: — + — = 1 


X 2 V 2 

Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) có phương trình + = \ và M( 1; — 1) . Một đường 

8 4 

thẳng d đi qua M cắt ( E ) tại A,B sao cho MA.MB lớn nhất. Tìm tọa độ A,B . 

Giải : 

+) M{ 1; — 1) thuộc miền trong của ( E ) nên d luôn cắt ( E ) tại A, B 

\x = ì + mt ,. _ 2 2 

với íel, 777 + 77 + 0 . 

y = -l + 77t 

+) Gọi A(1 + m/,;-1 + nt l ), B(ỉ + mt 2 ;-1 + nt 2 ). Trong đó tị , t 2 là nghiệm của phương trình: 


Gọi phương trình đường thẳng d có dạng: 

t 2 ;-ỉ + nt 2 ). 

= 1 «> ịm 2 + 2/ 7 2 ) t 2 + 2(777 - 2n)t -5 = 0 


(1 + mtý | (-1 + 77Ọ 2 


Theo hệ thức Vi - et ta có: t.L = — - —— 

12 a 2 + 2 b- 

+) Khi đó MA.MB = +i y ntfy .yj(mt^y + (7ZÍ 2 ) 2 = ( m 2 + 77 2 )I t l t 2 1 = = -- —7 


2 . 2 

/77 + /2 


/72 / /72 

Mặt khác 0 < —— V - 1 , do đó MA.MB lớn nhât khi và chỉ khi — —- = 1 <=> 77 = 0 

777 + 77 777 + 77 

Khi đó đường thẳng d có dạng : ỵ = -1 , suy ra tọa độ giao điếm A, B của d và ( E ) là nghiệm của hệ: 


Vậy 



a(Vổ;- 1 ) 
fí(-Vẽ>;-l) 



hoặc 


a(-V6;-i) 

fí(Vẽ>;-l) 


a(V6;-i) Ía(-V6;-i) 

hoặc \ 

fl(-V6;-l) Ịfl(>/6;-l) 
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Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Lập phương trình chính tắc của ehp trong mặt phẳng Oxy biết điểm 

f [8 [ĩ) 

M thuộc elíp và tam giác FjMF, vuông tại M , trong đó F l ,F 2 là hai tiêu điếm của elíp. 

v V3 V3^ 

Giải : 

X 2 y 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của ehp ( E ) có dạng: ■^ T + J p r = l với a>b> 0 và a 2 =b 2 +c 2 

a b 


Khi đó M 


rd 


£{E)o^- + -^- = loa 2 +Sb 2 =3a 2 b 2 (1) 
3a 2 3 b- 


+) Với F!(-c;0),is(c;0) , khi đó tam giác F X MF 2 vuông tại M nên ta suy ra: 


MF 2 +MF 2 = F { F 2 <=> 


( 


2 


c + 

8 

1 

+-+ 

C-J 

V ’ 

4 

3 

V ' 


+ ±-=4c 2 oc 2 =3^>a 2 =b 2 +c 2 =b 2 +3 (2) 
3 


+) Thay (2) vào (1) ta được: b 2 + 3 + 8Zr = 3[b 2 +3}b 2 <=> b 4 = 1 <=> b 2 - 1 => a 2 = 4 

x 2 

Vậy phương trình chính tắc của elip ( E ) cần lập là: -— + y 2 = ỉ 


Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết rằng elip (E) có hai tiêu 
điểm F l và F 2 với F l Ị-V3;()j và có một điểm M thuộc (E) sao cho tam giác FjMF 2 vuông tại M và có diện 
tích bằng 1 . 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của ehp (F) có dạng: ^— + ^— = 1 với a>b> 0 

a b 

Với Fịị-yJ 3;0j , suyra C = V3 =>a 2 -b 1 =c 2 = 3 hay a 2 =b 2 +3 (1) 

[mF; =(-V3-x 0 ;-y 0 ) 

+) Gọi M(x 0 ; y 0 ) =>]_. _ 

[ MF 2 =(v3-x 0 ;-y 0 ) 

Khi đó ¥ỊĨF 2 = 90° <=> MẼ,MF 2 = 0 <=> xị - 3 + y 0 2 = 0 <=> x 2 ữ + y 0 2 = 3 
Ta có S F iM F 2 = ị d ( M . Ox).F { F 2 = ị I y 0 1.2V3 = V3 I y 0 1 = 1 <=> y 2 = ^ => xị = ị 

+) Mặt khác M (x 0 ; y 0 ) e (F) «4 + 4 = l«A + ^y = l (2) 

a b 3 a 3 b 

Thay (1) vào (2) ta được: - - f — +-j— = 1 3 b 4 = 3<y>b = l (do b > 0) => a 1 = 4 

3{b + 3) 3b 


Vậy phương trình chính tắc của ehp (F) cần lập là: — + y 2 = 1 

4 


Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Viết phương trình chính tắc của elíp đi qua điếm M 
của elip nhìn trục nhỏ với một góc 60° . 


2/ 


và tiêu điểm 
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Giải : 


2 2 

+) Gọi phương trình chính tăc của elip (F) có dạng: — T + ^- T = l với a>b> 0 

ữ h 

Gọi F,(-c;0) là tiêu điếm của (F) và Bf0\-b),B 2 (0\b) là hai đỉnh thuộc trục nhỏ của ( E) 
+) Do AF ị B ị B 1 cân tại Fj và /1, FjF 2 =60°, suy ra AF ị B ị B 2 đều 
Khi đó F,F, = <=> F,5 2 = F,F 2 <=> c 2 + h 2 =(2h) 2 c 2 =3h 2 => a 2 =h 2 +c 2 = 4h 2 (1) 

/" /r\ 


+) Với M 


Vĩ 


1; 

V V 


e(F)«-^ + -^ = 1 (2) 
a 4 b 


Thay (1) vào (2) ta được : -V— + -V— = l<=>Zr=l=>úT=4 
4h 4h 

Vậy phương trình chính tắc của ehp (F) cần lập là: -—+ y 2 = 1 

4 

2 2 

Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ ơxy , cho ehp (F) có phương trình ^— + ^— = 1. Giả sử Fj,F 2 là hai tiêu điểm 

8 4 

của elip, trong đó Fị có hoành độ âm. Tìm tọa độ điếm M trên (F) sao cho MF l -MF 2 = 2 . 

Giải : 
a = 2V2 


2 ,2 

+) (F) có phưong trình —+ — = 1 
8 4 


+) Gọi M(x 0 ;y 0 ) e (F) 


b = 2 

c = \J a 1 —b 2 =2 

MF l =a+^ = 2V2 + 


cx, 
a 

MF n = a- — = 2V2 - rr 
^ a 2V2 

+) Khi đó MFj - MF 2 = 2 <^>\[ĩx ữ = 2 <=> x 0 = V2 

y 0 = V3 


2*0 

=>MF 1 -MF 2 =VĨi 

2*0 


Vậy mỊV 2;V3^ hoặc M ỊV2;-V3). 

.* 2 / . 

Bài 7. Trong mặt phăng tọa độ ơ.ry , cho elip có phương trình 2— + 2— = 1. Tìm diêm M thuộc elip sao cho 

góc F Ỉ MF 1 = 90° với Fj, F 2 là hai tiêu điểm của ehp. 

V 2 V 2 V 

+) Elip (F): V- + 2- = l=> 

25 9 |c 


25 9 


Giải : 

\ a = 5; b = 3 

\c = yja 2 -b 2 =4 
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c 4 c 4 

ME. = a +— Xn = 5 + — X, ; MF, = a-—x n =5-—x n 


ặ- + Ệ = l (*) 

25 9 


với X, > 0 


5VĨ4 


Do FjMF 2 =90° nênsuyra : MFj 2 +MF 2 2 =FjF 2 2 <í>^5 + ^x 0 j +^5--^x 0 j = 64 <=> 8x 2 = 175 <=> x 0 = ± 

,N r™ , „ _ ^ 5VĨ4 , _ . . 7 yị 2 _ 9 _ „ _ ^ 3 V 2 

0 4 8 9 0 8 4 

_ f 5 VĨ 4 . 3 V 2 ^ f5VĨ4 3 V 2 Ì í 5 VŨ. 3 V 2 Ì í 5VĨ4. 3 V 2 

l 4 4 J l 4 4 J l 4 4 J l 4 ^ 4 y 

Bài 8. Trong mặt phang tọa độ Oxy . Viết phương trình chính tắc của elip, biết hai tiêu điếm cùng với hai đỉnh 
trên trục bé xác định một hình vuông và phương trình hai đường chuẩn là X = ±8 . 

Giải : 

+) Ta có hai tiêu điểm F 1 (-c;0),F,(c;0) và hai đỉnh /}’,(();-/?), B 2 (0:b) thuộc trục nhỏ xác định một hình vuông 

a a 2 a 2 

nên ta có b = c. Elip có phương trình đường chuẩn x = ±— = ± — => — = 8 <=> íỉ 2 =8c 

e c c 

+) Khi đó: a 2 =ò 2 +c 2 <=>8c = c 2 +c 2 <=>c = 4>0=><r =32 

[b = 4 

X 2 V 2 

+) Suy ra phương trình chính tắc của elip là: + — = 1. 

32 16 

„ , , X 2 V 2 , ,, ^ , 

Bài 9. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho ehp (E ): = 1 có hai tiêu điêm F l ,F 2 . Tìm tọa độ điêm M 

_ ì 4 

thuộc ( E ) sao cho bán kính đường tròn nội tiêp tam giác MF l F 1 băng —. 

Giải : 

a = 5 
b = 3 

c = yja 2 -b 2 =4 


+) Từ {E):ị- + ^- = 1: 
25 9 


MF. + MFj + FF, 2a + 2c 
Pmf.f. = - 1 —— ir -— =—-— = a + c =9 

MF ' Fl 2 2 


+) Suy ra diện tích tam giác MF,F 2 là: S MFị p 2 = pr = 9.^ = 12 

+) Mặt khác ta có: S MFiFi =^.í/(M,ơx).F 1 F 2 = \\y u \.2c = A\y u \=>\y u \=- 


) MF l F 2 _ 12 _ 2 


+) Vì M(x M -,y M )e(E)=>^ + ^ = X M = 0: 
Vậy M{ 0;3) hoặc M(0;-3). 


M(0;3) 

M(0;-3) 


Bài 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Viết phương trình chính tắc của elip (F) biết rằng khi điểm M thay đổi 
trên (F) thì độ dài nhỏ nhất của OM bằng 4 và độ dài lớn nhất của MFị bằng 8, với Fị là tiêu điếm có 
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hoành độ âm. 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của elip (E) cần lập là: ^— + ^— = 1 với a>b> 0 

a b 


Í -a < x 0 < a 

cx 0 ■■ 

MFị =a + - JL 
a 

Suy ra độ dài MF t lớn nhất bằng : a + c = 8 (1) 
+) Lại có: M(x 0 ;y 0 )e(E) 


a-c < MF, <a + c 


A = 1 

a b 

Suy ra độ dài nhỏ nhất của OM bằng b = 4 (2) 


, xl , xã 
a>b^^ị<fị 
a b 


1 — JIỌ_ 1 Z0_ < _0_ — 

1 „2 + 7,2 — 7,2 + 7,2 

a b b b 


Từ (1) và (2) ta được: 


+ C-8 ịa + yỊa 1 - 16=8 _ ịa-5 


b = 4 




<=> 


b = 4 


b = 4 


OM >b 


2 ,.2 
' X y 

Vậy phương trình elip (£■) cân lập là: —+ Vpl. 


^2 2 

Bài 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E): ~— + ^— = 1 • Viết phương trình đường thẳng d cắt ( E ) tại 

8 2 

hai điểm phân biệt có tọa độ là các số nguyên. 


Giải : 

Gọi M(x 0 ;y 0 )e(£)^Ặ + 4 = l (*) ^ y 0 2 < 2 => y 0 e {-l;0;l} (vì y 0 eZ) 

o 2 


+) Với y 0 = ±1 thay vào (*) ta được: x 0 = ±2 (thỏa mãn) 

+) Với y 0 = 0 thay vào (*) ta được: x 0 = + 2 V 2 (loại) 

Suy ra 4 điểm có tọa độ nguyên trên ( E ) là: Mj(2;1),M 2 (2;-1),M 3 (-2;1),M 4 (-2;-1) 

Khi đó ta sẽ lập được 6 phương trình đường thẳng d thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 

x-2;x- -2; y = 1; y = -l;x- 2y = 0;x + 2y = 0 . 

Nhân xét : ơ ví dụ trên nếu ta tiếp cận theo cách thông thường là giả sử dạng phương trình của d rồi tìm 
giao điềm, sau đó sử dụng điều kiện tọa độ nguyên thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Song nếu ta làm theo chiều 
nghịch thì bài toán sẽ trở nên “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều. Bởi ở những bài toán liên quan tới elỉp (hay cả 
đường tròn) ta hoàn toàn có thế chặn điều kiện cho X, y khá đơn giản. Vì vậy việc yêu cầu tọa độ nguyên của 
bài toán, giúp ta nghĩ tới ngay giải pháp trên. 


X 2 , 

Bài 12. Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho elip (E) :-— + y 2 = 1. Tìm tọa độ điếm M trên ( E ) sao cho bán 
kính qua tiêu của tiêu điểm này bằng 3 lần bán kính qua tiêu của tiêu điểm kia. 


Giải : 
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a= 3 
b = l 

c = \Ja 2 -b 2 = 2V2 
I MF\ =a + ex 0 
Mĩ\ = a-ex n 
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+) Từ (E):^- + y 2 =1: 


c 2V2 

e = — = — 3 — 
a 3 


+) Gọi M(x 0 ;y 0 )e(E). 

MF l =3MF 2 


Từ giả thiết ta có: 


MF 2 = 3 MF l 




MF l - 3MF 2 = 0 


<=> (MF 1 - 3 MF 2 ) (MF 2 - 3MFj) = 0 


MF 2 -3MF l =0 

<=> 10 MF y MF 2 -3 [mF 2 + MF 2 2 ) = 0 <=> 1 6MF l .MF 2 -3(A/Fj +MF 2 ) 2 = 0 
<=> 16(í? + ex 0 ).(ữ-ex 0 )-3.(2a) 2 = 0<=> 16(a 2 -e 2 xồ) -12úf 
3 2 




4e 2 


81 , 9V2 

- —= = <=> x„ = ±—-— 

' 2 V 2 V 32 


X 2 23 

+) Mặt khác M e (F) =í>yỔ = l- ^- = ^<í>y 0 = + 


v/46 


Vậy M 


9V2 ^46 


hoặc M 


9V2 VĨ 6 Ì f 9V2 VĨ6 

—;-- hoặc A/ -7—;—— 


V y V ” ” y 

Nhân xét : Trong giải toán ta biết A.B = 0 <=> 


hoặc M 


9 V 2 ,_V46 


A = 0 
5 = 0 


, và ta thường chỉ quen với chiều biến đôi thuận. Nhưng 


trong nhiều trường hợp, việc biến đối theo chiều ngược lại sẽ giúp giải bài toán ngắn gọn hơn rất nhiều, mà ví 
dụ trên là một điên hình. 


Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M ị -V-ĩ; 1 j, đường elip (F) đi qua điểm M và khoảng cách 
giữa hai đường chuẩn của(F) là 6. Lập phương trình chính tắc của (F). 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của elip (F) là: ^— + ^— = 1 với a>b> 0 

a b 

+) Elip (F) có hai phương trình đường chuẩn là x = — và x = ~ — 

e e 

Do đó khoảng cách giữa hai đường chuẩn là: 

2— = = 6 <=> a 2 = 3c <=> a 4 = 9c 2 = 9(a 2 -b 2 ) b 2 = ———— (1) 

e c 9 

+) Mặt khác M(->/3;l)e(F)=>4- + -ỉ r = l (2) 
v > a b 

Thay (1) vào (2) và rút gọn ta được: a 4 - I2a 2 +36 = 0<»ư 2 =6=>ố 2 =2 

... X X 2 y 2 

Vậy phương trình (F) cân lập là: -— + 2— = i 
'62 
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Bài 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy . Lập phương trình chính tắc của elip (E) biết rằng có một đỉnh và hai 

tiêu điểm của (E) tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của (E) là 12Ị2 + S). 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của elip ( E ) có dạng: Y = 1 với a>b> 0 

a. b 

Ta có chu vi hình chữ nhật cơ sở: 4{a + b) = 12^2 + V 3 ) <=> a + b = 3^2 + V 3 ) (1) 

+) Không mất tính tổng quát giả sử đỉnh B(0; b) và hai tiêu điếm Fj(-c;0),F,(c;0) tạo thành tam giác đều 
Do A BF ả F 2 luôn cân tại B , nên ABF Ả F 2 đều khi BF Ỉ = FịF 2 <=> BF 2 = F X F 2 <=> c 2 +b 2 = 4c 2 <=> c 2 = -Ỵ 

4 „ 2\Ỉ3 

+)Khiđó a 2 =b 2 +c 2 <=> a 2 =y-b 2 <=> a = -^—b (2) (do a,b> 0) 

3 3 

Thay (2) vào (l)ta được : ^Y^b + b = 3(2 + V3) <=> \fĩb (2 + ^ 3 ^ = 9(2 + 73 ) <=>è = 3 V 3 => a = 6 

, , x 2 y 2 

+) Vậy phương trình chính tăc của elip ( E) cân lập là: = 1 

Bài 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) có hai tiêu điểm F l Ị-Vlo), F 2 (77 0 ) và đi qua điểm 
aỊ^ 73;—j . Lập phương trình chính tắc của (E) và với mọi điểm M thuộc (E) , hãy tính giá trị biểu thức 
p = MF 2 + MF 2 -30M 2 - MF l .MF 2 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phương trình chính tắc của ehp (E) có dạng: Y + = 1 với a>b> 0 

a b 

(E) có hai tiêu điểm F l (-73;0( 770 ), suy ra c = 73 

+) Khi đó a 2 -b 2 = c 2 = 3 <4> a 2 = b 1 + 3 => (E) :-ặ—+ ị-= 1 

b +3 b 

+) Với A\yỈ3;ị)e(E)o—^- + -!- = ỉo4b 4 -b 2 -3 = 0o(4b 2 +3)(b 2 -ỉ) = 0ob 2 =ì^a 2 = 4 
{ 2 ) b 2 +3 4b 2 

X 2 

Vậy phương trình chính tắc của (E) là : -— + y 2 = 1. 

4 


+) Gọi M(x 0 ; y 0 ) e (E) 


c c 

MF, = a + — x n ' MF' = a- — x n 


Khi đó p = 


OM 2 = xị + yl ; Ỵ + yỒ = 1 

( c Y ( c Ỵ / 2 . 2 \_ í , c Y c 

Ịữ + - x 0 \ +Ị fl— x 0 j -3^*0 + y 0 )-1 a + — x 0 11 a - — x 0 j 
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= « 2 + ^r4 -3(*0 2 + yỒ) = 4 + ^4- 3(4 + ^o 2 ) = 4-3^ + _y 0 2 j = 4-3 =1 
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Vậy p = \ . 

_ , f . x 2 y 2 . _ , 

Bài 16. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho elip (E) có phương trình + 2^- = 1 với hai tiêu điêm F l , F 2 
(hoành độ của F l âm). Tìm tọa độ điếm M thuộc ehp sao cho MF X F 2 = 60° 


Giải : 


. ,__ , X 2 r , _ ía 2 = 9 

+) (E) có phương trình + ^— = 1, suy ra < 

9 5 [b 2 =5 


■ = yla 2 -b 2 =2 


+) M(x 0 ;y 0 )e(E) 


b-=5 

MF t =a + — x 0 =3 + ^-x 0 ; MF 2 = a-—x 0 = 3--^x 0 
3 a 3 


F,(-2;0) 

F 2 ( 2;0) 


4+ẩ = i (*) 

9 5 


Ta có MF 2 2 = MFj 2 + F l F 2 -2 MF l ,F ] F 2 .cos MẼ\E 2 

<=>Ị^3--^x 0 j = Ị^3 + -^x 0 j +4 2 -2.Ị^3 + -^X 0 j.4.cos60° <=> 4x 0 = -3 <=> x 0 = 


+) Thay x 0 = - ^ vào (*) ta được: y 2 = ^ <=> y ữ = ±-Ỵ-' Vậy M 


' 3 , 5^5 
4’ 4 


\ / 

hoặc M 


3, 5^5 
4’ 4 


Bài 17 (A - 2012). Trong mặt phắng tọa độ ỡxy , cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 8 . Viết phương trình chính 
tắc elip (E ), biết rằng (E) có độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn điếm tạo thành bốn đỉnh của một 
hình vuông. 


Giải: 


( 1 

t 

\y y= x 



Ị ] > 

"VÍ 


o 


(Q~ 

Gọi phương trình chính tắc của elip (E)CỔ 

+) (£) có độ dài trục lớn bằng 8 => 2a = 8 => 

, X 1 y 1 

dạng: ^ + ịy = 1 
a b 

a = 4 


+) (E) cắt (C)tại bốn điểm phân biệt tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông nên 4 đỉnh nằm trên hai đường 
phân giác thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ hai. 

Ta giả sử A là một giao điếm của ( E ) và (C) thuộc đường phân giác À: y = X . 

+) GọiA(f;0 e A (t> 0). Ta có: A e (C) => Ẻ +t 2 = 8 <=> t = 2 (vì r>0)=>A(2;2) 

+) Mà A e (F) => ^2- + ^- = 1 => ồ 2 = ^ . 

4 2 b 2 3 


Tham gia các khóa học môn Toán của Thầy Lê Anh Tuấn - Thầy Nguyễn Thanh Tùng trên HOCMAI.VN 
tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG sắp tới ! 

















GV: Nguyễn Thanh Tùng 


HOCMAI.VN 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

facebook.com/ ThayTungToan 


Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là: — + Ẹ— = 1 

16 16 

3 

Bài 18 (B - 2012). Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho hình thoi ABCD có AC = 2 BD và đường tròn tiếp xúc 
với các cạnh của hình thoi có phương trình X 2 + y 2 = 4. Viết phương trình chính tắc của elip ( E ) đi qua các 
đỉnh A,B,C,D của hình thoi. Biết A thuộc trục Ox. 


Giải: 



D 


Gọi phương trình chính tắc của ehp ( E ): + Ặr- = 1 ( với a>b> 0 ) 

a b 

Vì (E) đi qua các đỉnh A, B, c, D và ẤE Ox nên không mất tính tống quát giả sử: A(ư; 0) và 5(0; b). 
Mà hình thoi ABCD có AC = 2 BD <z> 20A = 405 <=> OA = 205 


<^a = 2b (vì a>b> 0)hay A(2Z?;0) và 5(0;h) 


Gọi H là hình chiếu của o lên A5 

=> OH = 5 = 2 (vì đường tròn X 2 + y 2 = 4 tiếp xúc với các cạnh của hình thoi) 


Xét tam giác 0A5 ta có: I = —ỉ— + —— hay - = —— + — <=> b 2 = 5 => a 2 = 4b 2 = 20 
OH 2 OA 2 OB 2 4 4b b 2 



, , ? , 3 , 

Bài 19. Trong mặt phăng tọa độ Oxy . Lập phương trình chính tăc của elip ( E) có tâm sai băng —, biêt diện 


tích của tứ giác tạo bởi các tiêu điểm và các đỉnh trên trục bé của ( E ) bằng 24. 

Giải : 

y t _ 

5 , 



► 

X 


+) Gọi phương trình chính tắc của elip ( E ) có dạng: ^- + -^- = 1 với a>b> 0 và a 2 =b 2 +c 


a 2 b- 
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+) Gọi F l (-c; 0), F n (c; 0) là các tiêu điếm và B t (0; - b ), B 2 (0; b ) là các đỉnh trên trục bé. 

1_ I 12 

Suy ra PịB^Bị là hình thoi, khi đó: S FBFB =j-F l F 2 .B l B 2 = j-.2c.2b = 2bc = 24 <=> ốc = 12 <» ố = — 

122122 c 

Khi đó a 2 =b 2 +c 2 =1^—j + c 2 <=> 25c 4 = 1296 + 9c 4 c 4 = 81 <=> c = 3 (do c > 0) 

., 7 _ _ 1V X 2 y 2 

Suy ra a - 5;b = 4 . Vậy phuơng trình chính tăc của elip (E) cân lập là: -— + 2— = \ 

25 16 

, . 4 , 

Bài 20. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho elip (E) có tâm sai e = —, đuờng tròn ngoại tiêp hình chữ nhật cơ 

sở của elip có phuơng trình X 2 + y 2 = 34. Viết phuơng trình chính tắc của elip và tìm tọa độ điếm M thuộc 
( E ) sao cho M nhìn hai tiêu điểm của (E) duới một góc vuông và M có hoành độ dương. 

Giải: 



c 4 4 

Ta có tâm sai e = — = — => c = — a 
a 5 5 

Vì đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở có bán kính R = V 34 <=> yịa 2 +b 2 = V 34 ^b 2 =34-a 2 

Khi đỏ ứ 2 - 6 2 +c 2 » a 2 - 34-a 2 +Ị^jííj' ÍT - 25 => lỉ - 5;/> - 3;c -4. 

2 2 

, Ằ 1A IV JC y 

Vậy phương trình chính tăc của elip ( E) cân lập là: T— + 4“ = 1 


Bài 21. Trong mặt phắng tọa độ ơxy , cho elip ( E ): 4.X 2 +9y 2 = 36 có hai tiêu điếm F l và F 2 với F l có hoành 
độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho MF 2 + 2 MF 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 

Giải : 

X 2 V 2 ịa = 3; b-2 r /5 

+) Ta có (E): 4x 2 +9y 2 =36-»4r+. = l’ su y ra 1 rx -r r- => e = —= 4- 

94 " Ịc = V7^ 2 =V5 3 
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Í MFị =a + ex 0 ; MF 2 = a - ex 0 

Ẩ + Ẩ -1 (*) với “3 < x 0 < 3 

9 4 

Khi đó p = MFj 2 + 2 ME 2 = (a + ex 0 ) 2 + 2(a-ex 0 ) 2 = 3 a 2 -2aex 0 +3e 2 xị = ^ -ự=- x 0 + ^j 
6 81 

+) Xét hàm /(x 0 ) = xị -~j=x 0 +-^- với x 0 e [-3;3] 

V 5 5 

Ta có /’(x 0 ) = 2x 0 --j= ; /'Oo) = 0<=> x 0 = e [—3;3] 


*0 

3 

-3 s 3 

/’(*>) 

- 0 + 

/Oo) 



108 5 3 

Từ bảng biến thiên suy ra min /(x 0 ) = - 3 - => min p = ~-f(x ữ ) = 36 khi x 0 = —ị= 

x 0 e[-3;3] 5 3 V 5 

+) Thay x 0 = ~^= vào (*) ta được: y 2 = ^ <=> _y 0 = ±-^= 
v5 5 v5 

Vậy MT; 2 + 2 MF 2 đạt giá trị nhỏ nhất khi M 1 1 hoặc M 1 -4=;--^=r 1. 

IV5 V5j W5 V5j 

2 2 

Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ ơxy , cho elip (E) + = l và điểm 7(1; 2). Lập phưong trình đường 

16 9 

thẳng d đi qua 7 , cắt (E) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 7 là trung điểm của AB . 

Giải : 

+) 7(1; 2) thuộc miền trong của ( E ) nên d luôn cắt (E) tại A,B 

\x = l + mt 
y = 2 + nt 

+) Gọi A(1 + mtị ;2 + ntị ),5(1 + mt 2 ;2 + nt 2 ). Trong đó tị , t 2 là nghiệm của phưong trình: 


Gọi phưong trình đường thẳng d có dạng: 


với teR,m 2 +n 2 ^0. 


(1 + mt) | (2 + ntý 


16 


= 1 (9m 2 +16/7 2 ) r + 2(9m + 32n)t -71 = 0 


Theo hệ thức Vi - et ta có: t l +t 2 =- 


2(9/77 + 32«) 


9/77 + 16/7 
X. + x n = 2x, 


, , I -»A ' "R - ^1 I 2 + / 77 ( 7 . +t~) = 2 

+) 7 là trung điếm của AB khi ị +-> 

ly A + y B =2y / 1 4 + 77^! + f 2 ) = 4 
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m(t. +/,) = () 

<=><! ■ „<=><! 
n(t\ +t 2 ) = 0 


HOCMAI.VN 
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2m(9m + 32/7) 
9 m 2 +16/7” 
2n(9m + 32/7) 


= 0 


<=> 9/77 + 32/7 = 0 (do /77 2 +n 2 + 0) 


Với 9m + 32/7 = 0 <=> 9m = -32/7, ta chọn 
\x = 1 + 32 1 


= 0 

9/77 +\ốn' 

\ /77 = 32 


Suy ra phương trình d : 


y = 2-9t 


n = -9 
hay 9x +32)7-73 = 0 


.. X 2 , ^ 

Bài 23. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho diêm A(3; 0) và elip (E) : ^ + y 2 = 1 . Tìm tọa độ các diêm B, c 

thuộc ( E ) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A . 

Giải : 



+)Tacó B,c thuộc (E) và tam giác ABC vuông cân tại A . Mặt khác A(3;0)eơx và elip ( E ) nhận Ox,Oy 

„ Ẵ . , . í B(m;n ) 

làm các trục đôi xứng nên B,c sẽ đôi xứng nhau qua trục o.x . Do đó gọi \ với n + 0 

[C(m;-n) 

\aB = ( /77 — 3;«) 


+) Suy ra 


AC = (/77-3;-7t) 


khi đó 


B,Ce(E) P^ + /7 2 =l ^ + /7 2 = 1 

1 9 <=> 1 9 


AB.AC = 0 


/77 2 

Suy ra -^- + (m-3) 2 =1 <=> 5/77 2 -27/77 + 36 = 0 <=> 


(/77 - 3) 2 - / 7 2 = 0 [ / 7 ” = (/77 — 3) 2 

/77 = 3 
12 


+) Với 777 = 3 => n = 0 (loại) 


12 3 

+) Với 777 = — =>77 = + —, suy ra 
5 5 


12 3 

T ; 5 




hoặc 


12 _3 

T ;_ 5 


C|i|;| 
5 5 


Bài 24. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho diêm A(3;0) và elip (E) : + y 1 = 1 . Tìm tọa độ các diêm B, c 

thuộc ( E ) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết điếm B có tung độ dương. 


Giải : 

+) Do A(0; 3) e(E)\ B,Ce(E ) và AABC cân tại A nên B,c đối xứng nhau qua trục hoành Ox 
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2 

Khi đó gọi B(x 0 ;y 0 ) => C(x 0 ;-y 0 ) và Q +>’ồ =1 với x ữ < 3 
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Gọi H là trung điểm của BC => H(x 0 ', 0) 

+) Ta giác ABC vuông cân tại A nên: 

1 2 


|sc = 2|^| = |79^ 

AH = |3 - x 0 1 = 3 - x 0 


=4 

5 


1 1 2 /-7 12 T 9 

AH — — BC <=> 3-x 0 — —.—^/9 — v 0 <=í> v 0 — — (do x 0 < 3) => yỹ — => y 0 

^ 6 12 3^1 v (12 3^1 

+) Do B có tung độ duờng nên ta có: B —và c —. 

V 5 5 J u 5 J 

2 2 

Bài 25. Trong mặt phẳng tọa độ ơ.ry , cho (F): ^- + ^- = 1. Tìm điểm M có hoành độ duợng thuộc (F)sao 

cho F ả MF 2 = 90°, trong đó Fị, F 2 là các tiêu điểm. 

Giải : 


+)(E):ị- + ị = l=>j“ 5 ^c = yỊa 1 -b 2 =4. 
25 9 ịb = 3 

í 2 2 


+)Gọi M(x 0 ;y 0 )e(E) 


i<L + A = 1 
25 9 

_ 4 4 

MF = 5 + — X) ; MF 2 = 5 - — X, 


Vì tam giác F l MF 2 vuông tại Af nên : 

MF 2 +MF 2 - = F,F 2 2 <^5 + ^jc 0 J+Ị^5--^jc 0 J =64^jc 0 2 = 

+) Do M có hoành độ duờng nên ta đuợc: M 


, 81 

y ° = TỈ 


5V7 9 
4 ’ 4 


hoặc M 


175 
16 

" 5 V 7 __9 

l 4 ; " 4 

4 


, . 4 , 

Bài 26. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho ehp (F) có tâm sai e = —, đuờng tròn ngoại tiêp hình chữ nhật co 

sở của elip có phuong trình X 2 + y 2 = 34. Viết phuong trình chính tắc của elip và tìm tọa độ điểm M thuộc elip 
(F) sao cho M nhìn hai tiêu điểm duới một góc vuông và M có hoành độ duong. 

Giải : 

X 2 y 2 

+) Gọi phuong trình chính tắc của elip (F) có dạng: ^— + ^— = 1 với a > b > 1 

a b 

+) Vì đuờng tròn ngoại tiếp hình chữ nhật co sở có bán kính R = V34 nên a 2 +b 2 - 34 

~ b ~ 4 Í25(a 2 -b) 2 = 16a 2 \a = 5 


_ c _ 
a 


4 

5 


+b 2 =34 


+ b 2 = 34 


Khi đó ta có hệ : 

2 2 

Vậy phuong trình chính tắc của ehp (F) là: ^ = 1 


b = 3 


'C =4 
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+) Gọi M(x 0 ;y 0 )e(E). 


HOCMAI.VN 

,„2 2 

K_ + ỵL =l 

25 9 

4 „ 4 

MF, = 5 + — X, ; MF 0 = 5 - — x n 

1 5 0 2 5 0 
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Vì tam giác F\MF 2 vuông tại M nên : 

MFỈ+MFỈ = F,F 2 2 oÍ5 + Íx„T + Í 5 -|x 0 ì =64 o 4 = ^ => yl = ?ì 


+) Do M có hoành độ dường nên ta được: M 


5V7 9 

4 ’ 4 


hoặc M 


5 V 7 _ 9 
4 ’ 4 


phương trinh đường thắng A vuông góc với d và cắt ( E ) tại hai điểm A, B sao cho diện tích tam giác OAB 
bằng 3. 

Giải : 

+) Đường thẳng A vuông góc với đường thẳng d :3x + y -4 = 0 nên có dạng: x-3y-\-c = 0 
Khi đó phương trình hoành độ giao điếm của A và (E) là: 

4x 2 + (x + c) 2 = 36 <=> 5x 2 + 2cx + c 2 - 36 = 0 (*) 

Ta có d cắt ( E ) tại hai điếm A, B khi và chỉ khi (*) có hai nghiệm phân biệt hay 

A' = 180-4c 2 >0 0-3^5 <c<3yÍ5 (2*) 

> ■> / 7 ( r +c 1 ( X 0 + c 1 

+) Đường thăng A căt ( E ) tại hai diêm phân biệt A\ Vp—^—J, 1 JC 2 ; —^—j 


với x l ,x 2 là nghiệm của (*) và 


X, + X, = -- 


2 c 


c 2 -36 


. Khi đó: 


AB= l(x 2 -x l ) 2 + Xl x ' 


y/ĩõ 


3 V (*1 +* 2 ) - 4 * 1*2 = 


^V720-16c 2 


Ú?(Ỡ,A) = suy ra: s = 3 <=> -Ị- AB.d(0, A) = 3 <=> 4 

yíĩõ 2 2 15 

<=> 16c 4 - 720c 2 + 8100 = 0 <=> c = 


I.2^V720-16c 2 . 


Vĩõ 


= 3 


(thỏa mãn (2*)) 


Vậy phương trinh đường thẳng A cần lập là 2x-6y + 3 VĨ 0 = 0 hoặc 2x - 6y - 3-/TÕ = 0 . 

Bài 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho biết elip ( E ) có chu vi hình chữ nhật cơ sở bằng 1 6 Ị 2 + V 3 j, đồng 

thời một đỉnh của ( E ) tạo với hai tiêu điếm một tam giác đều. Viết phương trình đường tròn (T) có tâm là gốc 
tọa độ và cắt (E) tại bốn điểm là bốn đỉnh của một hình vuông. 

Giải: 
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Ta có chu vi hình chữ nhật cơ sở là 4(a+ ồ) = 16^2 +7) <=> ư = 4^2 +7)-ồ (1) 
+) Gọi M(0;ố) là đỉnh của (E) mà Mĩ\F 2 là tam giác đều, khi đó: 

MO = <=>/? = -Sc <=> c = ( 2 ) 

2 V3 

Mặt khác ta có : a 2 -b 2 + c 2 (3) 

Thay (1), (2) vào (3) ta được: Ị^4^2 + >/ 3 = 7> 2 +^- => b = 4 V 3 => a =8 

.V 2 y 2 

Vậy phương trình (E): -2— + 4- = 1 
64 48 


+) Phương trình đường tròn (T) có dạng: X 2 + y 2 = R 2 

Đường tròn (T) cắt (E) tại bốn điểm phân biệt A,B,C,D. 

Do (T) và (E) đều nhận Ox, Oy làm các trục đối xứng nên ABCD là hình chữ nhật 
\B{-x-y) 

[« C(-x\-y) 

Khi đó hình chữ nhật ABCD thành hình vuông thì AB = BC <=> |2x| = |2y| <=> JC 2 = y 2 

' X 2 + y 2 = R 2 


Gọi A(x; y) 


Do Ae (T)O(E) nên x,y thỏa mãn: 


T7 + T7: = l <^ >< 

64 48 

2 _ 2 

X = y 


Ẽí 

T 


„; 5 ' 7 

R 2 | R 2 _ 7 

12.64 + 2.48 ~ 


, T T 384 

Vậy phương trình đường tròn (T) cân lập là X 2 + V 2 = ——. 


2 2 

Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) : -^ + ^- = 1 và điểm M (2; 1). Viết phương trình đường 

thẳng d đi qua M cắt (£) tại hai điểm A, ổ sao cho trung điểm của đoạn thẳng AB nằm trên đường thẳng 
A :y = 2x . 


Giải : 
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2 2 l 2 ^ , , , , , 

+) Do ^ < 1 nên M năm trong ( E ), suy ra mọi đường thăng qua M đêu căt (E) tại hai điêm phân biệt 

+) Neu d đi qua M( 1;2) và song song với Ox hay d có phương trình x = ỉ 
thì trung điểm của AB là điểm /(1; 0) không thuộc đường thẳng y = 2x (loại) 

Do đó gọi phương trình đường thẳng d đi qua M (2; 1) có hệ số góc k có dạng: ỵ = k(x - 2) +1 
Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 

\ y = k(x - 2) + l ^ịy = h-2k + l 

I25 9 =1 It 25 ^ 49 )* 2 - 50 ^- 1 )* 425 ^- 1 ) 2 - 225 = 0 (*) 

+) Gọi A{x ì \ yj),.B(x,; y 2 ) ■ Ta có: 


_ 501(21-1) 

Xì+Xl ~ 25k 2 +9 _ J 251(21 -1) _ 9-181 ^ 
2(9 — 18*) ^ l 251 2 +9 ; 25* 2 +9 J 


: là trung điểm của AB 


+) Khi đó / e A <=> 


9-181 501(21-1) 


251 2 +9 25k 2 +9 


(21 -1)(501 + 9) = 0 <=> 


1 =-Ị- 
2 

t-4 

50 


d: y = fx 
• 2 

9 34 

d : y = ——x + — 
50 25 


Vậy phương trình đường thẳng d cần lập là 


1 . . 9 34 

y = —x hoặc y = - — X + —. 
' 2 50 25 


Bài 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) = 1 ngoại tiếp tam giác đều ABC . Tính diện tích 

16 4 

tam giác ABC, biết ( E ) nhận Ẩ(0;2) làm đỉnh và trục tung làm trục đối xứng. 

Giải : 

+) Do ABC là tam giác đều và A(0; 2) nên B, c đối xứng nhau qua trục tung 
nên gọi B(x 0 ;y 0 ) => C(-x 0 ; y 0 ) với x 0 > 0 
+) Độ dài tam giác đều ABC là a = 2x 0 và chiều cao h = 2-y 0 
/0 

Khi đó h = a <=> 2 -y 0 = \Ỉ3x 0 <=> y 0 = 2 - V3x 0 => Bịx 0 ;2-yÍ3x 0 j 


+)Tacó + 

16 


16^3 22 


(2-Axf 1 

4 


I 6 V 3 X)>0 

<=> Xa = ± ——-—- > Xn 


a = 2x, = 


32V3 

13 


, _48 

h = 2 - y 0 = — 
0 13 


13 


c _ 1 , 768^3 

»Oín/n fl/ỉ _ 

ABC 2 169 


16^3 

13 


Vậy 


768^3 

169 
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_ x 2 y 2 

Bài 31. Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho elip (E): —- + — = 1. Tìm các điêm M thuộc (E) sao cho 

100 25 

F ả MF 2 = 120°, trong đó F l , F 2 là hai tiêu điểm của (E). 

Giải : 

\a = 10 


+) Elip ( E) có 


b = 5 


+) Gọi M(x 0 ;y 0 )e(E) 


= yja 2 -b 2 =5Vã => F ả F 2 =2c = loV3. 

Ể- + ị = l (*) 

100 25 

MF { =a + — x 0 =Ỉ0 + ^Ệ-X Q ; MF 1 =a- — x ữ =Ỉ0-^Ệ-X 0 
a 2 a 2 




( 10 V 3) 2 = 


10 + ệx, 

2 


Y í 

+ 




10 -—ỳ- X.. 
2 0 


-2 




10+^— Xn 
2 


■S 


10— —x n 
2 


.cosl20 


<» 300 = 200 + xl +100 - xị <=> xị = 0 <=> x 0 = 0 

+) Thay x 0 = 0 vào (*) ta được: y 2 = 25 <=> y 0 = ±5 
Vậy M{ 0;5) hoặc M(0;-5). 


Bài 32. Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng A : A' — V + 5 = 0 và hai elip có phương trình 

2 2 2 2 

+ y- = 1 và (£ 2 ) + = 1 (a>b> 0 ). Biết hai elip này có cùng tiêu điểm và (E 2 ) đi qua điểm M 

25 16 a b 

thuộc đường thắng A. Tìm tọa độ điếm M sao cho elip (E 2 ) có độ dài trục lớn nhỏ nhất. 

Giải : 
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+) Elip (E x ) có hai tiêu điếm Fj(-3;0),F,(3;0) . Dễ thấy F ] ,F 2 nằm cùng phía với A 
Vì Me ( E 2 ) và (E 2 ) nhận F t , F 2 là hai tiêu điếm nên ta có: MF t +MF 2 = 2 a 
Khi đó elip (E 2 ) có độ dài trục lớn nhỏ nhất khi và chỉ khi MF X T MF 2 nhỏ nhất 
+) Gọi N đối xứng với F x (—3; 0) qua A => N(-5;2). Khi đó ta có phuơng trình NF 2 là: x+4y-3=0 
+) Ta có MF X +MF 2 =MN + MF 2 > NF 2 =Vó8 . Suyra MF X + MF 2 nhỏ nhất khi |M} = NF 2 n A 

, , íx + 4y-3 = 0 

Vậy tọa độ diêm M là nghiệm của hệ : < _ <=> < 

[x-y + 5 = 0 

<«> 4 * 7 ỊE, 

điếm c có tọa độ duơng sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất. 

Giải : 

+) Phuong trình đuờng thẳng AB là: 2v + 3y = 0 


17 




-'-ri 


+) Gọi C(% 0 ; y 0 ) với x 0 ,y 0 >0 .Do c e (E) => -~ + ~- = 1 

Khi đó S ABC = Ả -AB.d(C,AB)= Ả -.yỊ52 ) 2x °tĩ y °' =2x 0 +3y 0 (1) 

2 2 V13 

Mặt khác theo Bất đắng thức Bu - nha ta có: 

2 = (l 1 + l 2 )í|- + ^-j>^+^J = .ệ + A<Vị 0 2x IJ +3j. 0 <6V2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra S ABC < 6\Ỉ2 


+) Dấu “=” xảy ra khi: 


fi + yl =l 

9 4 




ỵọ 

2 


3V2 


x 0 = ■ 

0 2 

Vo =V2 


c 


3V2 


;v/2 


. Vậy c 


3V2 




Bài 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Lập phưong trình chính tắc của ehp (E). biết điểm M ịl; V 3 Ị nhìn hai 
tiêu điểm của ( E) duới một góc vuông và hình chữ nhật co sở của (E) nội tiếp đuờng tròn có phuong trình 

x 2 + y 2 = 20. 


Giải : 

2 2 

+) Gọi phuong trình chính tắc của elip (E) là ^— + ^— = 1 với a>b> 0 

a b 

Do Ĩ\MF 2 = 90° nên OM = ^F X F 2 « OM = c = 2 => a -b 2 = 4 (1) 

+) Hình chữ nhật co sở của ( E ) nội tiếp đuờng tròn : X 2 + y 2 = 20 => a 2 + b 2 = 20 (2) 
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Từ (1) và (2) suy ra a 2 = Ì2;b 2 =8. Vậy elip (F) cần lập là: ^— + ^— = 1 

12 8 

2 2 

Bài 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) : = 1 có hai tiêu điểm F ị ,F 1 . Tìm tọa độ điểm M 

_ , 4 

thuộc ( E ) sao cho bán kính đường tròn nội tiêp tam giác MF l F 1 băng —. 

Giải : 

•V To r.A t Z7\ ^ _ 1 1 7 _ 'l _ „ _ MF l + MF 2 +ff 

+) Ta có (E):-— + — = 1 ^{b = 3 => p = - - —— ả -— = 9 

25 9 ___ 2 

c = yỊa 2 -b 2 =4 


Khi đó ỉ =pr = ^-d{M,Ox).F ì F 1 =>d{M,Ox)=^ r = —~^-= 3 = |y M | => y M =±3 

2 F,F 2 8 

+) Mặt khác M e{E)^> X M = O.Vậy M(0;3) hoặc M(0;-3). 

Bài 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M Ị 2 V 3 ; 2j. Viết phưong trình chính tắc của elip (F) đi qua 

điếm M , sao cho M nhìn hai tiêu điếm của (F) dưới một góc vuông. 

Giải : 

2 2 

+) Gọi phưong trình chính tắc của elip (F) là ^- + Ặ- = l với a>b> 0 

<3 è 

Do Me(F)^^ + 4 = l (1) 

a 0 


+) Mặt khác FjMF 2 = 90° nên OM = ^FjF, = c => c = 4 a 2 -b 2 = 16 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra a 2 = 24;b 2 =8 . Vậy elip (F) cần lập là: ^— + ^— = 1. 

24 8 

Bài 37. Trong mặt phang tọa độ ơvy , cho điếm C(2;0) và elip (F): + y 2 = 1. Tìm các điểm A, B trên (F) 

sao cho CA = CB và tam giác CAB có diện tích lớn nhất. 


Giải: 



+) Theo giả thiết ta có c là đỉnh nằm trên trục lớn của elip (F). 
Do CA = CB , suy ra A, B đối xứng nhau qua trục hoành 


X 
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f 2 

' — + y ° =ì với x 0 e(-2;2) 


Gọi A(x 0 ; y 0 ) e (E) => ị 4 0 với x 0 e (-2; 2) 

[ổ(jc 0 ;-y 0 ) 

Khi đó S ABC =ịd(C,AB).AB = ị\2-x 0 \.\2y 0 \=\(2-x 0 )y 
=> Sị BC =(2- X y.yỉ = (2-. v )hl-|j = ( 2 ~ V< 2 + *°> 


S; tc = (2-X ũ y.y‘ = i2-X 0 y. 

Mặt khác áp dụng BĐT Cauchy ta có: 
4 = 2 - i + 22 ?! L + 2- i+2 + 


( 1 ) 


(2-x 0 ý.(2 + x 0 ) 


27 


(2-x 0 ) 3 .(2 + x 0 )<27 (2) 


77 o /7 

Từ (1) và (2) suy ra: S 2 ABC < y <=> ^ 


Dấu “=” xảy ra khi — ^' Y() = 2 + x 0 = 1 <=> x 0 = -1 => y 0 = ± ~~ '■ 


- 1-4 

2 


B 


/ V 2 , 


2 


,5 
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Vậy A 


UỂ.' 


4-4 

hoặc A 

4-4 

,B 

í-^ì 

2 J 


2 J 


2 J 


2 J 
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